
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6

1 17h45 - 18h Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 18h- 18h35 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh NN Tiếng Anh NN Tiếng Việt Tiếng Việt

3 18h35 - 19h10 Tiếng Anh NN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh NN

4 19h10- 19h45 Tiếng Việt Tiếng Anh NN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh NN Tiếng Việt

1 17h45- 18h15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc

2 18h20- 18h50 Toán Toán Toán Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật

3 18h55- 19h25 TNXH/ Đạo đức TNXH/ Đạo đức TNXH/ Đạo đức Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục

1 17h45- 18h15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 18h20- 18h50 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 18h55- 19h25 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

1 17h45- 18h15 Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 18h20- 18h50 Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Toán Toán Toán

3 18h55- 19h25 Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục TNXH/ Đạo đức TNXH/ Đạo đức TNXH/ Đạo đức

1 17h45- 18h15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 18h20- 18h50 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 18h55- 19h25 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 19h30 HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL
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